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Phụ lục I 

CÁC BIỂU BÁO CÁO VỀ CỤM CÔNG NGHIỆP 

(Kèm theo Thông tư số  ..... /2026/TT-BCT ngày .... tháng .... năm 2026  

của Bộ trưởng Bộ Công Thương) 

 

Biểu số 01 
Tình hình hoạt động của dự án đầu tƣ trong cụm công 

nghiệp (sau đây viết tắt là CCN) 

Biểu số 02 
Tình hình hoạt động của dự án đầu tƣ xây dựng hạ tầng kỹ 

thuật CCN 

Biểu số 03 Chi tiết tình hình các CCN trên địa bàn cấp xã 

Biểu số 04 Tổng hợp tình hình CCN trên địa bàn cấp xã 

Biểu số 05 Chi tiết tình hình các CCN trên địa bàn cấp tỉnh 

Biểu số 06 Tổng hợp tình hình CCN trên địa bàn cấp tỉnh 
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Biểu số 01. Tình hình hoạt động của dự án đầu tƣ trong CCN 

 

Đơn vị gửi báo cáo: Tổ chức, cá nhân đầu tư sản xuất kinh doanh trong CCN 

Tên dự án đầu tƣ sản xuất kinh doanh: ……………………………………………..………… 

Ngành, nghề sản xuất kinh doanh: ……………………………………………………………… 

Địa điểm đầu tƣ: CCN………., xã/phường……………, tỉnh/thành phố …………………. 

Đơn vị nhận báo cáo: Cơ quan Thống kê cấp cơ sở, Ủy ban nhân dân cấp xã. 

Kỳ báo cáo: 6 tháng/năm 

(Thời hạn gửi báo cáo: Báo cáo 6 tháng gửi trước ngày 20 tháng 6 hằng năm; 

Báo cáo năm gửi trước ngày 20 tháng 12 hằng năm) 

Lưu ý: Không ghi số liệu/dữ liệu vào những ô đánh dấu “-”   

TT Chỉ tiêu Đơn vị tính 
Kết quả 

(Trong kỳ 

báo cáo) 

Kết quả 

(Luỹ kế đến 

thời điểm báo 

cáo) 

1  
Diện tích đất đã thuê của dự án trong 

CCN 
Ha -  

2  
Thuộc dự án có vốn đầu tư nước 

ngoài (nếu có ghi 1, không có ghi 0) 
- -  

3  
Doanh thu của dự án ước thực hiện 

trong kỳ báo cáo  
Tỷ đồng 

 
- 

4  
Số nộp ngân sách nhà nước của dự 

án ước thực hiện trong kỳ báo cáo 
Tỷ đồng 

 
- 

5  

Tổng số lao động (có hợp đồng lao 

động) làm việc tại dự án trong kỳ 

báo cáo 

Người 

 

- 

6  
Thu nhập bình quân người lao động 

của dự án trong kỳ báo cáo  

Triệu đồng/ 

người/tháng 
 - 

 

 …, ngày … tháng … năm … 
NGƢỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT  

CỦA ĐƠN VỊ BÁO CÁO  

(Chữ ký, họ và tên, chức danh, dấu) 
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Biểu số 02. Tình hình hoạt động của dự án đầu tƣ xây dựng hạ tầng kỹ thuật CCN 

Đơn vị gửi báo cáo: Tên chủ đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật CCN 

Đơn vị nhận báo cáo: Cơ quan Thống kê cấp cơ sở, Ủy ban nhân dân cấp xã, Sở Công Thương. 

Tên CCN:………………………………………………….………………………. 

Kỳ báo cáo: 6 tháng/năm  

(Thời hạn gửi báo cáo: Báo cáo 6 tháng gửi trước ngày 20 tháng 6 hằng năm; Báo cáo năm gửi trước ngày 20 tháng 12 hằng năm) 

 Lưu ý: Không ghi số liệu/dữ liệu vào những ô đánh dấu “-” 

TT Chỉ tiêu Đơn vị tính 

Kết quả 

(Trong kỳ báo 

cáo) 

Kết quả 

(Luỹ kế đến thời 

điểm báo cáo) 

1  Diện tích CCN theo phương hướng phát triển CCN đến năm 2030 Ha -  

2  Quyết định thành lập CCN
1
  -   

3  Diện tích CCN đã thành lập Ha   

4  Địa điểm
2
 - -  

5  Loại hình CCN (nếu có)
3
  - -  

6  Ngành, nghề thu hút đầu tư vào CCN
4
 - -  

7  

Diện tích đất tối thiểu của CCN dành cho các doanh nghiệp công nghệ cao thuộc khu vực kinh tế 

tư nhân, doanh nghiệp nhỏ và vừa, doanh nghiệp khởi nghiệp sáng tạo thuê, thuê lại theo quyết 

định của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh (nếu có) 

Ha -  

8  Quyết định phê duyệt quy hoạch chi tiết CCN
5
 - -  

9  Diện tích CCN theo quy hoạch chi tiết Ha -  

10  Năm phê duyệt dự án đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật  - -  

11  Tiến độ thực hiện dự án đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật CCN
6
 - -  

12  Tổng vốn đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật tính theo dự án được phê duyệt Tỷ đồng -  

                                                           
1 Quyết định thành lập CCN tại Phụ lục I này bao gồm Quyết định thành lập, mở rộng CCN và Quyết định điều chỉnh (nếu có): Ghi số, ngày/tháng/năm của Quyết định. 
2 Ghi cụ thể đến địa bàn cấp xã (nếu CCN nằm trên 02 đơn vị hành chính cấp xã trở lên, ghi đầy đủ các đơn vị hành chính cấp xã). 
3 Ghi rõ một trong các loại hình CCN sau (nếu có): làng nghề, chuyên ngành, hỗ trợ, sinh thái, công nghệ cao,... 
4 Ghi một số ngành nghề chính theo quyết định thành lập CCN. 
5
 Ghi số, ngày/tháng/năm của Quyết định phê duyệt quy hoạch chi tiết CCN và Quyết định điều chỉnh (nếu có). 

6
 Ghi theo quyết định phê duyệt của cấp có thẩm quyền (từ tháng/năm đến tháng/năm). 
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TT Chỉ tiêu Đơn vị tính 

Kết quả 

(Trong kỳ báo 

cáo) 

Kết quả 

(Luỹ kế đến thời 

điểm báo cáo) 

13  Tổng vốn đã đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật (tổng vốn lũy kế đã thanh toán) Tỷ đồng -  

14  Tổng vốn đã đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật được hỗ trợ từ ngân sách nhà nước Tỷ đồng -  

15  Hiện trạng đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật
7
 - -  

16  Diện tích đất công nghiệp của CCN (tính theo quy hoạch chi tiết đã được duyệt) Ha -  

17  Diện tích đất công nghiệp của CCN đã xây dựng hạ tầng kỹ thuật (đủ điều kiện cho thuê) Ha -  

18  
Diện tích đất công nghiệp của CCN đã cho thuê hoặc được chấp thuận chủ trương đầu tư, cấp 

giấy chứng nhận đăng ký đầu tư để sản xuất kinh doanh  
Ha -  

19  
Diện tích đất của CCN đã cho các doanh nghiệp công nghệ cao thuộc khu vực kinh tế tư nhân, 

doanh nghiệp nhỏ và vừa, doanh nghiệp khởi nghiệp sáng tạo thuê, thuê lại 
Ha -  

20  Tỷ lệ lấp đầy của CCN
8
 % -  

21  Số dự án đầu tư sản xuất kinh doanh đã thuê đất trong CCN Dự án   

22  Số dự án đầu tư sản xuất kinh doanh có vốn đầu tư nước ngoài đã thuê đất trong CCN Dự án   

23  Số dự án đầu tư sản xuất kinh doanh đang hoạt động trong CCN Dự án  - 

24  Doanh thu của dự án đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật CCN ước thực hiện trong kỳ báo cáo Tỷ đồng  - 

25  
Nộp ngân sách nhà nước của dự án đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật CCN ước thực hiện trong kỳ 

báo cáo 
Tỷ đồng  - 

26  
Tổng số lao động (có hợp đồng lao động) làm việc tại dự án đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật 

CCN trong kỳ báo cáo 
Người  - 

27  
Thu nhập bình quân của người lao động làm việc tại dự án đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật CCN 

trong kỳ báo cáo 

Triệu đồng/ 

người/tháng 
 - 

28  CCN đã và đang đầu tư hệ thống xử lý nước thải tập trung (đã và đang đầu tư ghi 1, chưa đầu tư ghi 0) Công trình -  

29  CCN có hệ thống xử lý nước thải tập trung đạt tiêu chuẩn môi trường (có ghi 1, không có ghi 0) Công trình -  

30  
CCN không phải xây dựng hệ thống xử lý nước thải tập trung theo pháp luật bảo vệ môi trường

9
 

(có ghi 1, không có ghi 0) 

Công trình 
-  

 …, ngày … tháng … năm … 
NGƢỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT CỦA ĐƠN VỊ BÁO CÁO  

(Chữ ký, họ và tên, chức danh, dấu) 

                                                           
7
 Ghi một trong các hiện trạng sau: Chưa đầu tư, đang đầu tư, đã đầu tư xong. 

8
 Tỷ lệ lấp đầy của CCN là tỷ lệ (tính theo %) giữa Diện tích đất công nghiệp của CCN đã cho thuê hoặc được chấp thuận chủ trương đầu tư, cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư để sản xuất kinh doanh/Diện tích 

đất công nghiệp của CCN tính theo quy hoạch chi tiết đã được duyệt. 
9
 Khoản 2 Điều 19 Nghị định số 48/2026/NĐ-CP ngày 29/01/2026 của Chính phủ. 
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Biểu số 03. Chi tiết tình hình các CCN trên địa bàn cấp xã 

Đơn vị gửi báo cáo: Ủy ban nhân dân cấp xã 

Đơn vị nhận báo cáo: Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, Sở Công Thương 

Kỳ báo cáo: 6 tháng/năm 

(Thời hạn gửi báo cáo: Báo cáo 6 tháng gửi trước ngày 25 tháng 6 hằng năm; Báo cáo năm gửi trước ngày 25 tháng 12 hằng năm) 

        Lưu ý: Không ghi số liệu/dữ liệu vào những ô đánh dấu “-”  

TT Chỉ tiêu Đơn vị tính 

Chi tiết đến từng CCN 

trong Danh mục quy hoạch 
Tổng 

cộng 
CCN A CCN B … 

1  Diện tích CCN theo phương hướng phát triển CCN đến năm 2030 Ha     

2  CCN đã thành lập (đã thành lập ghi 1, chưa thành lập ghi 0) -    - 

3  Quyết định thành lập CCN
10

  -    - 

4  Diện tích CCN đã thành lập Ha      

5  Địa điểm
11

 -    - 

6  Tên chủ đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật -    - 

7  Loại hình CCN (nếu có)
12

  -    - 

8  Ngành, nghề thu hút đầu tư vào CCN
13

 -    - 

9  

Diện tích đất tối thiểu của CCN dành cho các doanh nghiệp công nghệ cao thuộc khu vực kinh 

tế tư nhân, doanh nghiệp nhỏ và vừa, doanh nghiệp khởi nghiệp sáng tạo thuê, thuê lại theo 

quyết định của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh (nếu có) 

Ha     

10  CCN đã quy hoạch chi tiết (đã quy hoạch chi tiết ghi 1, chưa quy hoạch chi tiết ghi 0) -    - 

11  Quyết định phê duyệt quy hoạch chi tiết CCN
14

 -    - 

12  Diện tích CCN theo quy hoạch chi tiết Ha     

13  CCN đã phê duyệt dự án đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật (đã phê duyệt ghi 1, chưa phê duyệt ghi 0) -    - 

14  Năm phê duyệt dự án đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật CCN -    - 

15  Tiến độ thực hiện dự án đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật CCN
15

 -    - 

16  Tổng vốn đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật tính theo dự án được phê duyệt Tỷ đồng     

                                                           
10 Ghi số, ngày/tháng/năm của Quyết định thành lập (hoặc mở rộng) CCN và Quyết định điều chỉnh (nếu có). 
11

  Nếu CCN nằm trên 02 đơn vị hành chính cấp xã trở lên, ghi đầy đủ các đơn vị hành chính cấp xã. 
12

 Ghi rõ một trong các loại hình CCN sau (nếu có): làng nghề, chuyên ngành, hỗ trợ, sinh thái, công nghệ cao,... 
13 Ghi một số ngành nghề chính theo quyết định thành lập/mở rộng CCN. 
14

 Ghi số, ngày/tháng/năm của Quyết định phê duyệt quy hoạch chi tiết CCN và Quyết định điều chỉnh (nếu có). 
15

 Ghi theo quyết định phê duyệt của cấp có thẩm quyền (từ tháng/năm đến tháng/năm). 
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TT Chỉ tiêu Đơn vị tính 

Chi tiết đến từng CCN 

trong Danh mục quy hoạch 
Tổng 

cộng 
CCN A CCN B … 

17  Tổng vốn đã đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật (tổng vốn lũy kế đã thanh toán) Tỷ đồng      

18  Tổng vốn đã đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật được hỗ trợ từ ngân sách nhà nước Tỷ đồng     

19  Hiện trạng đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật
16

 -    - 

20  Diện tích đất công nghiệp của CCN (tính theo quy hoạch chi tiết đã được duyệt) Ha     

21  Diện tích đất công nghiệp của CCN đã xây dựng hạ tầng kỹ thuật (đủ điều kiện cho thuê) Ha     

22  
Diện tích đất công nghiệp của CCN đã cho thuê hoặc được chấp thuận chủ trương đầu tư, cấp 

giấy chứng nhận đăng ký đầu tư để sản xuất kinh doanh 
Ha     

23  
Diện tích đất của CCN đã cho các doanh nghiệp công nghệ cao thuộc khu vực kinh tế tư nhân, 

doanh nghiệp nhỏ và vừa, doanh nghiệp khởi nghiệp sáng tạo thuê, thuê lại 
Ha     

24  Ngành, nghề đã đầu tư trong CCN
17

 -    - 

25  Tỷ lệ lấp đầy của CCN
18

 %    - 

26  Số dự án đầu tư sản xuất kinh doanh đã thuê đất trong CCN Dự án     

27  Số dự án đầu tư sản xuất kinh doanh có vốn đầu tư nước ngoài đã thuê đất trong CCN Dự án     

28  Số dự án đầu tư sản xuất kinh doanh đang hoạt động trong CCN Dự án     

29  Tổng doanh thu của các dự án đầu tư trong CCN ước thực hiện trong kỳ báo cáo Tỷ đồng     

30  
Tổng nộp ngân sách nhà nước của dự án đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật và các dự án đầu tư 

trong CCN ước thực hiện trong kỳ báo cáo 
Tỷ đồng     

31  Tổng số lao động (có hợp đồng lao động) làm việc trong CCN trong kỳ báo cáo Người     

32  Thu nhập bình quân của người lao động làm việc trong CCN trong kỳ báo cáo 
Triệu đồng/ 

người/tháng 
    

33  CCN đã và đang đầu tư hệ thống xử lý nước thải tập trung (đã và đang đầu tư ghi 1, chưa đầu tư ghi 0) Công trình     

34  CCN có hệ thống xử lý nước thải tập trung đạt tiêu chuẩn môi trường (có ghi 1, không có ghi 0) Công trình     

35  
CCN không phải xây dựng hệ thống xử lý nước thải tập trung theo pháp luật bảo vệ môi 

trường (có ghi 1, không có ghi 0) 

Công trình 
    

..., ngày ... tháng … năm ... 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN  

     (Chữ ký, họ và tên, chức danh, dấu) 

                                                           
16

 Ghi một trong các hiện trạng sau: Chưa đầu tư, đang đầu tư, đã đầu tư xong. 
17 Ghi một số ngành, nghề sản xuất kinh doanh chính. 
18

 Tỷ lệ lấp đầy của CCN là tỷ lệ (tính theo %) giữa Diện tích đất công nghiệp của CCN đã cho thuê hoặc được chấp thuận chủ trương đầu tư, cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư để sản xuất kinh doanh/Diện 

tích đất công nghiệp của CCN tính theo quy hoạch chi tiết đã được duyệt. 



7 

 

 

Biểu số 04. Tổng hợp tình hình CCN trên địa bàn cấp xã 

 

Đơn vị gửi báo cáo: Ủy ban nhân dân cấp xã  

Đơn vị nhận báo cáo: Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, Sở Công Thương  

Kỳ báo cáo: 6 tháng/năm 

(Thời hạn gửi báo cáo: Báo cáo 6 tháng gửi trước ngày 25 tháng 6 hằng năm; Báo cáo năm gửi trước ngày 25 tháng 12 hằng năm) 

        Lưu ý: Không ghi số liệu/dữ liệu vào những ô đánh dấu “-”  

TT Chỉ tiêu Đơn vị tính 

Kết quả 

(Trong kỳ báo 

cáo) 

Kết quả 

(Luỹ kế đến thời 

điểm báo cáo) 

I Phƣơng hƣớng phát triển CCN     

1 Số lượng CCN theo phương hướng phát triển CCN đến năm 2030 Cụm -  

2 Tổng diện tích các CCN theo phương hướng phát triển CCN đến năm 2030 Ha -  

II Thành lập, đầu tƣ xây dựng hạ tầng kỹ thuật CCN   -  

3 Số lượng CCN đã thành lập Cụm   

3.1 Số lượng CCN làng nghề đã thành lập Cụm   

3.2 Số lượng CCN chuyên ngành đã thành lập Cụm   

3.3 Số lượng CCN hỗ trợ đã thành lập Cụm   

3.4 Số lượng CCN sinh thái đã thành lập Cụm   

3.5 Số lượng CCN công nghệ cao đã thành lập Cụm   

4 Tổng diện tích các CCN đã thành lập Ha   

4.1 Tổng diện tích các CCN làng nghề đã thành lập Ha   

4.2 Tổng diện tích các CCN chuyên ngành đã thành lập Ha   

4.3 Tổng diện tích các CCN hỗ trợ đã thành lập Ha   

4.4 Tổng diện tích các CCN sinh thái đã thành lập Ha   

4.5 Tổng diện tích các CCN công nghệ cao đã thành lập Ha   

5 Số lượng CCN do doanh nghiệp làm chủ đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật  Cụm -  

6 Tổng diện tích các CCN do doanh nghiệp làm chủ đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật  Ha -  

7 Số lượng CCN do đơn vị nhà nước làm chủ đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật hoặc quản lý Cụm -  

8 Tổng diện tích CCN do đơn vị nhà nước làm chủ đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật hoặc quản lý Ha -  

9 Số lượng CCN đã thành lập nhưng không có chủ đầu tư Cụm -  

10 Tổng diện tích các CCN đã thành lập nhưng không có chủ đầu tư Ha -  
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TT Chỉ tiêu Đơn vị tính 

Kết quả 

(Trong kỳ báo 

cáo) 

Kết quả 

(Luỹ kế đến thời 

điểm báo cáo) 

11 

Tổng diện tích đất tối thiểu của CCN dành cho các doanh nghiệp công nghệ cao thuộc khu vực 

kinh tế tư nhân, doanh nghiệp nhỏ và vừa, doanh nghiệp khởi nghiệp sáng tạo thuê, thuê lại theo 

quyết định của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh (nếu có) 

Ha -    

12 Số lượng CCN đã được phê duyệt quy hoạch chi tiết Cụm -  

13 Tổng diện tích các CCN đã được phê duyệt quy hoạch chi tiết Ha -  

14 Số lượng CCN đã được phê duyệt dự án đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật  Cụm -  

15 Tổng diện tích các CCN đã được phê duyệt dự án đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật  Ha -  

16 Tổng vốn đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật của các CCN (tính theo dự án được phê duyệt) Tỷ đồng -  

17 Tổng vốn đã đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật của các CCN (tổng vốn lũy kế đã thanh toán) Tỷ đồng -  

18 Tổng vốn đã đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật được hỗ trợ từ ngân sách nhà nước Tỷ đồng -  

19 Tổng số CCN đã đầu tư xong cơ sở hạ tầng Cụm -  

20 Tổng số CCN đang đầu tư cơ sở hạ tầng Cụm -  

21 Tổng số CCN chưa đầu tư cơ sở hạ tầng Cụm -  

III Hoạt động của các CCN    

22 Số lượng CCN đã hoạt động
19

  Cụm   

22.1 Số lượng CCN đã hoạt động và đã thành lập  Cụm   

22.2 Số lượng CCN đã hoạt động nhưng chưa thành lập Cụm   

22.3 Số lượng CCN làng nghề đã hoạt động Cụm   

22.4 Số lượng CCN chuyên ngành đã hoạt động Cụm   

22.5 Số lượng CCN hỗ trợ đã hoạt động  Cụm   

22.6 Số lượng CCN sinh thái đã hoạt động Cụm   

22.7 Số lượng CCN công nghệ cao đã hoạt động Cụm   

23 Tổng diện tích các CCN đã hoạt động Ha   

23.1 Tổng diện tích các CCN đã hoạt động và đã thành lập  Ha   

23.2 Tổng diện tích các CCN đã hoạt động nhưng chưa thành lập  Ha   

23.3 Tổng diện tích các CCN làng nghề đã hoạt động Ha   

23.4 Tổng diện tích các CCN chuyên ngành đã hoạt động Ha   

23.5 Tổng diện tích các CCN hỗ trợ đã hoạt động Ha   

23.6 Tổng diện tích các CCN sinh thái đã hoạt động Ha   

                                                           
19 CCN đã hoạt động là CCN đã có dự án đầu tư trong CCN (bao gồm CCN đã hoạt động đã thành lập và CCN đã hoạt động nhưng chưa thành lập). 



9 

 

 

TT Chỉ tiêu Đơn vị tính 

Kết quả 

(Trong kỳ báo 

cáo) 

Kết quả 

(Luỹ kế đến thời 

điểm báo cáo) 

23.7 Tổng diện tích các CCN công nghệ cao đã hoạt động Ha   

24 Tổng diện tích đất công nghiệp của các CCN đã hoạt động (tính theo quy hoạch chi tiết đã được duyệt) Ha -  

25 
Tổng diện tích đất công nghiệp của các CCN đã hoạt động đã xây dựng hạ tầng kỹ thuật (đủ 

điều kiện cho thuê) 
Ha -  

26 
Tổng diện tích đất công nghiệp của đã cho thuê hoặc được chấp thuận chủ trương đầu tư, cấp 

giấy chứng nhận đăng ký đầu tư để sản xuất kinh doanh tại các CCN 
Ha -  

27 
Tổng diện tích đất đã cho các doanh nghiệp công nghệ cao thuộc khu vực kinh tế tư nhân, doanh 

nghiệp nhỏ và vừa, doanh nghiệp khởi nghiệp sáng tạo thuê, thuê lại 
Ha -  

28 Tỷ lệ lấp đầy bình quân của các CCN đã hoạt động
20

 % -  

29 Tổng số dự án đầu tư sản xuất kinh doanh trong các CCN Dự án -  

30 Số dự án đầu tư sản xuất kinh doanh có vốn đầu tư nước ngoài trong các CCN Dự án -  

31 Số dự án đầu tư sản xuất kinh doanh đang hoạt động trong các CCN Dự án -  

32 Tổng doanh thu của các dự án đầu tư trong các CCN ước thực hiện trong kỳ báo cáo Tỷ đồng  - 

33 Nộp ngân sách nhà nước của các dự án đầu tư trong các CCN ước thực hiện trong kỳ báo cáo Tỷ đồng  - 

34 Tổng số lao động (có hợp đồng lao động) làm việc trong các CCN trong kỳ báo cáo Người  - 

35 Thu nhập bình quân của người lao động làm việc trong các CCN trong kỳ báo cáo 
Triệu đồng/ 

người/tháng 
 - 

36 Số CCN đã và đang đầu tư hệ thống xử lý nước thải tập trung  Cụm -  

37 Số CCN có hệ thống xử lý nước thải tập trung đạt tiêu chuẩn môi trường Cụm -  

38 Số CCN không phải xây dựng hệ thống xử lý nước thải tập trung theo pháp luật bảo vệ môi trường  Cụm -  

 

 ..., ngày ... tháng … năm ... 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

(Chữ ký, họ và tên, chức danh, dấu) 

 

  

                                                           
20

 Tỷ lệ lấp đầy bình quân của các CCN là tỷ lệ (tính theo %) giữa Tổng diện tích đất công nghiệp của đã cho thuê hoặc được chấp thuận chủ trương đầu tư, cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư để sản xuất kinh 

doanh tại các CCN/Tổng diện tích đất công nghiệp của các CCN đã hoạt động (tính theo quy hoạch chi tiết đã được duyệt). 
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Biểu số 05. Chi tiết tình hình các CCN trên địa bàn cấp tỉnh 

Đơn vị gửi báo cáo: Sở Công Thương  

Đơn vị nhận báo cáo: Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, Bộ Công Thương (Cục Đổi mới sáng tạo, Chuyển đổi xanh và Khuyến công) 

Kỳ báo cáo: 6 tháng/năm  

(Thời hạn gửi báo cáo: Báo cáo 6 tháng gửi trước ngày 30 tháng 6 hằng năm; Báo cáo năm gửi trước ngày 31 tháng 12 hằng năm) 

         Lưu ý: Không ghi số liệu/dữ liệu vào những ô đánh dấu “-” 

TT Chỉ tiêu Đơn vị tính 

Chi tiết đến từng CCN 

trong Danh mục quy hoạch 
Tổng 

cộng 
CCN A CCN B … 

1  Diện tích CCN theo phương hướng phát triển CCN đến năm 2030 Ha     

2  CCN đã thành lập (đã thành lập ghi 1, chưa thành lập ghi 0) -    - 

3  Quyết định thành lập CCN
21

  -    - 

4  Diện tích CCN đã thành lập Ha      

5  Địa điểm
22

 -    - 

6  Tên chủ đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật -    - 

7  Loại hình CCN (nếu có)
23

  -    - 

8  Ngành, nghề thu hút đầu tư vào CCN
24

 -    - 

9  

Diện tích đất tối thiểu của CCN dành cho các doanh nghiệp công nghệ cao thuộc khu vực kinh 

tế tư nhân, doanh nghiệp nhỏ và vừa, doanh nghiệp khởi nghiệp sáng tạo thuê, thuê lại theo 

quyết định của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh (nếu có) 

Ha     

10  CCN đã quy hoạch chi tiết (đã quy hoạch chi tiết ghi 1, chưa quy hoạch chi tiết ghi 0) -    - 

11  Quyết định phê duyệt quy hoạch chi tiết CCN
25

 -    - 

12  Diện tích CCN theo quy hoạch chi tiết Ha     

13  CCN đã phê duyệt dự án đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật (đã phê duyệt ghi 1, chưa phê duyệt ghi 0) -    - 

14  Năm phê duyệt dự án đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật CCN -    - 

15  Tiến độ thực hiện dự án đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật CCN
26

 -    - 

16  Tổng vốn đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật (tính theo dự án được phê duyệt) Tỷ đồng     

                                                           
21 Ghi số, ngày/tháng/năm của Quyết định thành lập (hoặc mở rộng) CCN và Quyết định điều chỉnh (nếu có). 
22

  Ghi cụ thể đến đơn vị hành chính cấp xã (nếu CCN nằm trên 02 đơn vị hành chính cấp xã trở lên, ghi đầy đủ các đơn vị hành chính cấp xã). 
23

 Ghi rõ một trong các loại hình CCN sau (nếu có): làng nghề, chuyên ngành, hỗ trợ, sinh thái, công nghệ cao,... 
24 Ghi một số ngành nghề chính theo quyết định thành lập/mở rộng CCN. 
25

 Ghi số, ngày/tháng/năm của Quyết định phê duyệt quy hoạch chi tiết CCN và Quyết định điều chỉnh (nếu có). 
26

 Ghi theo quyết định phê duyệt của cấp có thẩm quyền (từ tháng/năm đến tháng/năm). 
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TT Chỉ tiêu Đơn vị tính 

Chi tiết đến từng CCN 

trong Danh mục quy hoạch 
Tổng 

cộng 
CCN A CCN B … 

17  Tổng vốn đã đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật (tổng vốn lũy kế đã thanh toán) Tỷ đồng      

18  Tổng vốn đã đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật được hỗ trợ từ ngân sách nhà nước Tỷ đồng     

19  Hiện trạng đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật
27

 -    - 

20  Diện tích đất công nghiệp của CCN (tính theo quy hoạch chi tiết đã được duyệt) Ha     

21  Diện tích đất công nghiệp của CCN đã xây dựng hạ tầng kỹ thuật (đủ điều kiện cho thuê) Ha     

22  
Diện tích đất công nghiệp của CCN đã cho thuê hoặc được chấp thuận chủ trương đầu tư, cấp 

giấy chứng nhận đăng ký đầu tư để sản xuất kinh doanh 
Ha     

23  
Diện tích đất của CCN đã cho các doanh nghiệp công nghệ cao thuộc khu vực kinh tế tư nhân, 

doanh nghiệp nhỏ và vừa, doanh nghiệp khởi nghiệp sáng tạo thuê, thuê lại 
Ha     

24  Ngành, nghề đã đầu tư trong CCN
28

 -    - 

25  Tỷ lệ lấp đầy của CCN
29

 %    - 

26  Số dự án đầu tư sản xuất kinh doanh đã thuê đất trong CCN Dự án     

27  Số dự án đầu tư sản xuất kinh doanh có vốn đầu tư nước ngoài đã thuê đất trong CCN Dự án     

28  Số dự án đầu tư sản xuất kinh doanh đang hoạt động trong CCN Dự án     

29  Tổng doanh thu của các dự án đầu tư trong CCN ước thực hiện trong kỳ báo cáo Tỷ đồng     

30  
Tổng nộp ngân sách nhà nước của dự án đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật và các dự án đầu tư 

trong CCN ước thực hiện trong kỳ báo cáo 
Tỷ đồng     

31  Tổng số lao động (có hợp đồng lao động) làm việc trong CCN trong kỳ báo cáo Người     

32  Thu nhập bình quân của người lao động làm việc trong CCN trong kỳ báo cáo 
Triệu đồng/ 

người/tháng 
    

33  CCN đã và đang đầu tư hệ thống xử lý nước thải tập trung (đã và đang đầu tư ghi 1, chưa đầu tư ghi 0) Công trình     

34  CCN có hệ thống xử lý nước thải tập trung đạt tiêu chuẩn môi trường (có ghi 1, không có ghi 0) Công trình     

35  
CCN không phải xây dựng hệ thống xử lý nước thải tập trung theo pháp luật bảo vệ môi 

trường (có ghi 1, không có ghi 0) 

Công trình 
    

 

 

..., ngày ... tháng … năm ... 
GIÁM ĐỐC SỞ CÔNG THƢƠNG  

(Chữ ký, họ và tên, dấu) 

                                                           
27

 Ghi một trong các hiện trạng sau: Chưa đầu tư, đang đầu tư, đã đầu tư xong. 
28 Ghi một số ngành, nghề sản xuất kinh doanh chính. 
29

 Tỷ lệ lấp đầy của CCN là tỷ lệ (tính theo %) giữa Diện tích đất công nghiệp của CCN đã cho thuê hoặc được chấp thuận chủ trương đầu tư, cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư để sản xuất kinh doanh/Diện 

tích đất công nghiệp của CCN tính theo quy hoạch chi tiết đã được duyệt. 



12 

 

 

Biểu số 06. Tổng hợp tình hình CCN trên địa bàn cấp tỉnh 

Đơn vị gửi báo cáo: Sở Công Thương  

Đơn vị nhận báo cáo: Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, Bộ Công Thương (Cục Đổi mới sáng tạo, Chuyển đổi xanh và Khuyến công) 

Kỳ báo cáo: 6 tháng/năm 

(Thời hạn gửi báo cáo: Báo cáo 6 tháng gửi trước ngày 30 tháng 6 hằng năm; Báo cáo năm gửi trước ngày 31 tháng 12 hằng năm)  

Lưu ý: Không ghi số liệu/dữ liệu vào những ô đánh dấu “-”  

TT Chỉ tiêu Đơn vị tính 

Kết quả 

(Trong kỳ báo 

cáo) 

Kết quả 

(Luỹ kế đến thời 

điểm báo cáo) 

I Phƣơng hƣớng phát triển CCN     

1 Số lượng CCN theo phương hướng phát triển CCN đến năm 2030 Cụm -  

2 Tổng diện tích các CCN theo phương hướng phát triển CCN đến năm 2030 Ha -  

II Thành lập, đầu tƣ xây dựng hạ tầng kỹ thuật CCN     

3 Số lượng CCN đã thành lập Cụm   

3.1 Số lượng CCN làng nghề đã thành lập Cụm   

3.2 Số lượng CCN chuyên ngành đã thành lập Cụm   

3.3 Số lượng CCN hỗ trợ đã thành lập Cụm   

3.4 Số lượng CCN sinh thái đã thành lập Cụm   

3.5 Số lượng CCN công nghệ cao đã thành lập Cụm   

4 Tổng diện tích các CCN đã thành lập Ha   

4.1 Tổng diện tích các CCN làng nghề đã thành lập Ha   

4.2 Tổng diện tích các CCN chuyên ngành đã thành lập Ha   

4.3 Tổng diện tích các CCN hỗ trợ đã thành lập Ha   

4.4 Tổng diện tích các CCN sinh thái đã thành lập Ha   

4.5 Tổng diện tích các CCN công nghệ cao đã thành lập Ha   

5 Số lượng CCN do doanh nghiệp làm chủ đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật  Cụm -  

6 Tổng diện tích các CCN do doanh nghiệp làm chủ đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật  Ha -  

7 Số lượng CCN do đơn vị nhà nước làm chủ đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật hoặc quản lý Cụm -  

8 Tổng diện tích CCN do đơn vị nhà nước làm chủ đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật hoặc quản lý Ha -  

9 Số lượng CCN đã thành lập nhưng không có chủ đầu tư Cụm -  

10 Tổng diện tích các CCN đã thành lập nhưng không có chủ đầu tư Ha -  
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TT Chỉ tiêu Đơn vị tính 

Kết quả 

(Trong kỳ báo 

cáo) 

Kết quả 

(Luỹ kế đến thời 

điểm báo cáo) 

11 

Tổng diện tích đất tối thiểu của CCN dành cho các doanh nghiệp công nghệ cao thuộc khu vực 

kinh tế tư nhân, doanh nghiệp nhỏ và vừa, doanh nghiệp khởi nghiệp sáng tạo thuê, thuê lại theo 

quyết định của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh 

Ha -  

12 Số lượng CCN đã được phê duyệt quy hoạch chi tiết Cụm -  

13 Tổng diện tích các CCN đã được phê duyệt quy hoạch chi tiết Ha -  

14 Số lượng CCN đã được phê duyệt dự án đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật  Cụm -  

15 Tổng diện tích các CCN đã được phê duyệt dự án đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật  Ha -  

16 Tổng vốn đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật của các CCN (tính theo dự án được phê duyệt) Tỷ đồng -  

17 Tổng vốn đã đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật của các CCN (tổng vốn lũy kế đã thanh toán) Tỷ đồng -  

18 Tổng vốn đã đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật được hỗ trợ từ ngân sách nhà nước Tỷ đồng -  

19 Tổng số CCN đã đầu tư xong cơ sở hạ tầng Cụm -  

20 Tổng số CCN đang đầu tư cơ sở hạ tầng Cụm -  

21 Tổng số CCN chưa đầu tư cơ sở hạ tầng Cụm -  

III Hoạt động của các CCN    

22 Số lượng CCN đã hoạt động
30

  Cụm   

22.1 Số lượng CCN đã hoạt động và đã thành lập  Cụm   

22.2 Số lượng CCN đã hoạt động nhưng chưa thành lập Cụm   

22.3 Số lượng CCN làng nghề đã hoạt động Cụm   

22.4 Số lượng CCN chuyên ngành đã hoạt động Cụm   

22.5 Số lượng CCN hỗ trợ đã hoạt động  Cụm   

22.6 Số lượng CCN sinh thái đã hoạt động Cụm   

22.7 Số lượng CCN công nghệ cao đã hoạt động Cụm   

23 Tổng diện tích các CCN đã hoạt động Ha   

23.1 Tổng diện tích các CCN đã hoạt động và đã thành lập  Ha   

23.2 Tổng diện tích các CCN đã hoạt động nhưng chưa thành lập  Ha   

23.3 Tổng diện tích các CCN làng nghề đã hoạt động Ha   

23.4 Tổng diện tích các CCN chuyên ngành đã hoạt động Ha   

23.5 Tổng diện tích các CCN hỗ trợ đã hoạt động Ha   

23.6 Tổng diện tích các CCN sinh thái đã hoạt động Ha   

                                                           
30 CCN đã hoạt động là CCN đã có dự án đầu tư trong CCN (bao gồm CCN đã hoạt động đã thành lập và CCN đã hoạt động nhưng chưa thành lập). 
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(Luỹ kế đến thời 

điểm báo cáo) 

23.7 Tổng diện tích các CCN công nghệ cao đã hoạt động Ha   

24 Tổng diện tích đất công nghiệp của các CCN đã hoạt động (tính theo quy hoạch chi tiết đã được duyệt) Ha -  

25 
Tổng diện tích đất công nghiệp của các CCN đã hoạt động đã xây dựng hạ tầng kỹ thuật (đủ 

điều kiện cho thuê) 
Ha -  

26 
Tổng diện tích đất công nghiệp của các CCN đã cho thuê hoặc được chấp thuận chủ trương đầu 

tư, cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư để sản xuất kinh doanh tại các CCN 
Ha -  

27 
Tổng diện tích đất của các CCN đã cho các doanh nghiệp công nghệ cao thuộc khu vực kinh tế 

tư nhân, doanh nghiệp nhỏ và vừa, doanh nghiệp khởi nghiệp sáng tạo thuê, thuê lại 
Ha -  

28 Tỷ lệ lấp đầy bình quân của các CCN đã hoạt động
31

 % -  

29 Tổng số dự án đầu tư sản xuất kinh doanh trong các CCN Dự án -  

30 Số dự án đầu tư sản xuất kinh doanh có vốn đầu tư nước ngoài trong các CCN Dự án -  

31 Số dự án đầu tư sản xuất kinh doanh đang hoạt động trong các CCN Dự án -  

32 Tổng doanh thu của các dự án đầu tư trong các CCN ước thực hiện trong kỳ báo cáo Tỷ đồng  - 

33 Nộp ngân sách nhà nước của các dự án đầu tư trong các CCN ước thực hiện trong kỳ báo cáo Tỷ đồng  - 

34 Tổng số lao động (có hợp đồng lao động) làm việc trong các CCN trong kỳ báo cáo Người  - 

35 Thu nhập bình quân của người lao động làm việc trong các CCN trong kỳ báo cáo 
Triệu đồng/ 

người/tháng 
 - 

36 Số CCN đã và đang đầu tư hệ thống xử lý nước thải tập trung  Cụm -  

37 Số CCN có hệ thống xử lý nước thải tập trung đạt tiêu chuẩn môi trường Cụm -  

38 
Số CCN không phải xây dựng hệ thống xử lý nước thải tập trung theo pháp luật bảo vệ môi 

trường  
Cụm -  

 

 

 

..., ngày ... tháng … năm ... 
GIÁM ĐỐC SỞ CÔNG THƢƠNG 

(Chữ ký, họ và tên, dấu) 

 

 

                                                           
31

 Tỷ lệ lấp đầy bình quân của các CCN là tỷ lệ (tính theo %) giữa Tổng diện tích đất công nghiệp của đã cho thuê hoặc được chấp thuận chủ trương đầu tư, cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư để sản xuất kinh 

doanh tại các CCN/Tổng diện tích đất công nghiệp của các CCN đã hoạt động (tính theo quy hoạch chi tiết đã được duyệt). 


